
Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên 

Phòn

g

CLTCB18A 35
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTCB18B 29
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTNH18 19
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTHD18 10
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTLT18 5
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

TCB17A

TCB17B

TNH17A
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

TLT17A
7h30: Trả 

buồng
4

B.La

n
LT1

7h30: Bán 

hàng và 

chăm sóc 

KH

4
Loan 

KS
102

7h30: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

7h30: Bán 

hàng và chăm 

sóc KH

4
Loan 

KS
102

7h30: Bán 

hàng và 

chăm sóc 

KH

4
Loan 

KS
102

7h30: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

TLT17A
13h15: Trả 

buồng
4

B.La

n
LT1

13h15: Bán 

hàng và 

chăm sóc 

KH

4
Loan 

KS
102

13h15: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

13h15: Bán 

hàng và chăm 

sóc KH

4
Loan 

KS
102

13h15: Bán 

hàng và 

chăm sóc 

KH

4
Loan 

KS
102

13h15: Trả 

buồng
4 B.Lan LT1

THD17A

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 20/07/2026 - 26/07/2026

TUẦN 5  - NĂM HỌC 2026-2027

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00
Thứ 2(20/07) Thứ 3(21/07) Thứ 4(22/7) Thứ 5(23/7) Thứ 6 (24/7) Thứ 7(25/7)


